
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 139 Đặng Tiến Đông, Tổ 20, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

30/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GALAXY STONE 

0110195464

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ xử lý nước.

4322

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Gia công lắp đặt các loại đá Granite, đá Marble;

4390

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Loại trừ hoạt động đấu giá), môi 
giới mua bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Mua bán các loại đá Granite, đá Marble;
- Buôn bán các sản phẩm về thiết bị, máy móc, vật tư, vật liệu 
phục vụ trong ngành xây dựng;

4663(Chính)

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
GALAXY STONE 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GALAXY STONE CONSTRUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: GALAXY STONE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942315555
Email:

Fax:
Website:
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6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô 
thị và kiến trúc cảnh quan; Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn 
cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường 
ống, kiến trúc giao thông;
- Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; 
Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế cấp – thoát nước; Thiết kế 
kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; Thiết kế cơ – điện 
công trình; Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp – phát 
triển nông thôn; Thiết kế cây dựng công trình hạ tầng 
- Giám sát thi công xây dựng công trình; Giám sát công tác 
xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật; Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; Giám 
sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 
- Tư vấn quản lý dự án 
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cụ thể: 
+ Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; 
+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá 
xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; 
+ Đo bóc khối lượng; Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; 
+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng;
+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; 
+ Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng; quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Tư vấn giám sát 

7110

7. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất các sản phẩm về thiết bị, máy móc, vật tư, vật liệu 
phục vụ trong ngành xây dựng;
- Sản xuất các loại đá Granite, đá Marble;

2829

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận chuyển hành khách.

4932

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Chỉ được kinh doanh khi đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải 
hàng hóa bằng ô tô và được cấp giấy phép kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô)

4933

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Xây dựng công trình đường sắt 4211

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Xây dựng công trình điện 4221
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4.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ 
NGUYỆT

Việt 
Nam

Căn hộ số 410 Nhà 
N01A Chung cư 
Golden Land, 275 
Nguyễn Trãi, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.250.000.000 50,000 001176010809

2 ĐẶNG 
NGỌC 
HUÂN

Việt 
Nam

Số 139 Đặng Tiến 
Đông, Tổ 20, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.250.000.000 50,000 036089009986

15. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

16. Xây dựng công trình thủy 4291

17. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

18. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

20. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

21. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036089009986
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 139 Đặng Tiến Đông, Tổ 20, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 139 Đặng Tiến Đông, Tổ 20, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG NGỌC HUÂN Nam

25/01/1989 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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